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1. a) Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu văn sau khi sửa lỗi chính tả:
Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) Điền vào chỗ trống ut hoặc uc rồi chép lại từng câu cho đúng chính tả:
- Hai con trâu đang h…. nhau.
……………………………………………………………………………
- Máy bơm h…. nước dưới sông
……………………………………………………………………………
2. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi theo bảng sau:
        Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
        Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt  lom khom trong nhà.

	Tên các sự vật
	Từ ngữ gọi các sự vật
	Từ ngữ tả các sự vật

	………………………….
…………………………
…………………………
………………………….
	………………………….
…………………………
…………………………
………………………….
	………………………….
…………………………
…………………………
………………………….




3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a) Cô giáo rất khéo tay.
……………………………………………………………………………
b) Bạn Hoa cười phô hàm răng trắng tinh..
………………………………………………………………
c)Chiều mai, ba em đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau rồi chép lại:
a) Ở trường em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) Cậu bé không chịu la hét vùng vẫy gây nên cảnh náo động ở hồ.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
c) Tối đến nhà không có đèn cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5. Đọc – viết bài “Ông trời đổ lửa” Sách Tiếng việt tập 2 trang 26
6. Viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân đối với em
ĐÁP ÁN
1. a) Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu văn sau khi sửa lỗi chính tả:
Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm.

Mặt trời nên, ánh nắng sáng lấp lánh trên những tàu lá còn ướt sương đêm.
b) Điền vào chỗ trống ut hoặc uc rồi chép lại từng câu cho đúng chính tả:
- Hai con trâu đang húc nhau.
- Máy bơm hút. nước dưới sông
2. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi theo bảng sau:
        
	Tên các sự vật
	Từ ngữ gọi các sự vật
	Từ ngữ tả các sự vật

	Tre
Mây
Nồi đồng
Chổi
	Chị
nàng
Bác
bà
	chải tóc bên sông
áo trắng, ghé vào soi gương
hát bùng boong
loẹt quẹt lom khom trong nhà



3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a) Ai rất khéo tay?
b) Bạn Hoa cười như thế nào?
c) Khi nào ba em đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau rồi chép lại:
a) Ở trường, em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích.
b) Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ.
c) Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách.


Bài ôn tập Toán số 5
PHẦN I TRẮC NGHIỆM
1/ Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:
A. 42 630.
B. 42 063.
C. 42 603.
D. 42 360.
2/ Số liền sau của số 65 590 là:
A. 65 591.
B. 65 589.
C. 65 500.
D. 65 600.
3/ Một hình vuông có cạnh 5cm. Chu vi hình vuông đó?
A. 25
B. 25cm.
C. 20cm.
D. 20
4/7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 73m
B. 730m
C. 703m
D. 370m
5/
a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….
b) Số bé nhất có năm chữ số là: ……….

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
7386 + 9548       	 6732 – 4528        		 463 x 6        		 924 : 7

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 2: Tìm x: 
     a/ x x 4 = 252                    			b/. x : 5 = 1232

     ................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:
103 x 6 + 2718				57353 – 964: 4
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Câu 4: Đàn gà có 141 con gà mái, số gà trống bằng 1/3 gà mái. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Câu 5: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 105 l dầu, ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Câu 6: An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
PHẦN I TRẮC NGHIỆM

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	D
	A
	C
	B



5/
a) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999
b) Số bé nhất có năm chữ số là: 10000
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
16934			2204			2778			132

Câu 2: Tìm x: 
     a/ x x 4 = 252                     			b/. x : 5 = 1232
               x = 252 : 4                                                  x = 1232 x 5
               x = 63                                                         x = 6160

 Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:
103 x 6 + 2718 = 618 + 2718				57353 – 964: 4 =57353 – 241
                         = 3336                                                                       = 57112
Câu 4: 
Bài gải
Số con gà trống có :
141 : 3 = 47 (con)
Số con đàn gà có tất cả là:
141 + 47 = 188 (con)
Đáp số: 188 con

Câu 5: 
Bài giải
Số l dầu ngày thứ hai bán
105 x 2 = 210 (l dầu)
Số l dầu cả hai ngày bán
105 + 210 = 315 (l dầu)
Đáp số: 310 l dầu
Câu 6
Bài giải
Số An nghĩ là: 24
Vì khi chia cho 5 thì số dư lớn nhất là 4
Nên 4 x 5 + 4 = 24 
(lấy thương nhân với số chia và cộng số dư ta được số cần tìm)

